	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	
	PHỤ LỤC SỐ 03
	
	

	
	
	
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2008
	
	

	
	
	
	(Kèm theo Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: 1000 đồng

	TT
	Nội dung chi
	Thị trấn
	Phiêng Ban
	Song Pe
	Chim Vàn
	Pắc Ngà
	Mường Khoa
	Tạ Khoa
	Chiềng Sại
	Phiêng Côn
	Hồng Ngài
	Tà Xùa
	Làng Chếu
	Xím Vàng
	Hang Chú
	Tổng cộng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG THU NS XÃ
	825.390
	1.247.100
	1.241.880
	1..380.250
	1.031.350
	1.682.760
	1.508.670
	1.079.210
	878.903
	784.300
	1.292.910
	904.640
	862.800
	1.128.720
	16.088.910

	I
	Thu trên địa bàn
	180.000
	36.200
	43.100
	35.500
	44.500
	57.500
	10.000
	33.500
	4.000
	6.000
	4.500
	3.500
	3.500
	3.500
	465.300

	 
	Trong đó phân chia các cấp ngân sách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Thu điều tiết NS cấp trên
	46.100
	8.350
	5.700
	9..500
	8.400
	12.700
	1.000
	7.100
	 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	100..850

	 
	- Thu điều tiết NS xã
	 133.900
	27.850
	37.400
	26.000
	36.100
	44.800
	9.000
	26.400
	4.000
	4.000
	4.500
	3.500
	3.500
	3.500
	 364.450

	 1
	Thu từ NXQD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2 
	Thu ngoài quốc doanh
	 23.000
	 9.200
	 19.000
	 7.500
	 4.000
	 34.500
	 4.000
	 7.500
	 0
	 2.000
	 0
	 0
	 0
	 0
	 110.700

	 
	- Thuế môn bài
	4.500
	1.500
	4.000
	1.000
	1.500
	6.500
	1.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 20.000

	
	- Thuế GTGT
	9.500
	2.500
	7.500
	700
	500
	12.000
	1.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	35.700

	
	- Thuế TNDN
	7.000
	2.700
	6.000
	800
	500
	11.000
	1.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	31.000

	
	- Thuế tài nguyên
	2.000
	2.500
	1.500
	5.000
	1.500
	5.000
	1.000
	3.500
	
	2.000
	
	
	
	
	24.000

	
	- Thu khác về thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	3
	Thuế sử dụng đất NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	4
	Thuế nhà đất
	62.000
	16.000
	12.000
	15.000
	23.000
	5.000
	
	12.000
	
	
	
	
	
	
	145.000

	5
	Thuế chuyên quyền SD đất
	45.000
	2.000
	2.000
	
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	54.000

	6
	Thu tiền sử dụng đất
	0
	
	
	
	
	9.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.000

	7
	Thu phí và lệ phí
	10.000
	7.500
	8.600
	11.000
	17.500
	4.000
	6.000
	13.000
	4.000
	4.000
	4.500
	3.500
	3.500
	3.500
	100.600

	8
	Lệ phí trước bạ
	40.000
	1.500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42.000

	9
	Thu khác ngân sách
	
	
	1.000
	2.000
	
	
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	4.000

	II
	Thu trợ cấp NS huyện
	645.390
	1.210.900
	1.198.780
	1.344.750
	986.850
	1.625.260
	1.498.670
	1.045.710
	874.930
	778.300
	1.288.410
	901.140
	859.300
	1.125.220
	15.383.610

	III
	Dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.000

	IV
	Nguồn cải cách tiền lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.000


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Hùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN
	PHỤ LỤC SỐ 04
	

	
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2008
	

	
	(Kèm theo Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)
Đơn vị tình: 1000 đồng
	

	STT
	Nội dung chi
	Thị trấn
	Phiêng Ban
	Song Pe
	Chim Vàn
	Pắc Ngà
	Mường Khoa
	Tạ Khoa
	Chiềng Sại
	Phiêng Côn
	Hồng Ngài
	Tà Xùa
	Làng Chếu
	Xím Vàng
	Hang Chú
	Tổng cộng

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ
	779.290
	1.238.750
	1.236.180
	1.370.750
	1.022.950
	1.670.060
	1.507.670
	1.072.110
	878.930
	782.300
	1.292.910
	904.640
	862.800
	1.128.720
	15.988.060

	I
	Chi đảm bảo xã hội
	44.500
	44.000
	116.000
	141.000
	73.000
	59.000
	62.500
	117.000
	89.500
	17.500
	36.000
	30.000
	33.500
	49.500
	913.000

	II
	Chi an ninh quốc phòng
	6.500
	6.700
	6.500
	22.500
	7.500
	23.500
	10.500
	6.500
	6.500
	6.500
	7.000
	6.500
	20.300
	6.000
	143.000

	1
	Chi an ninh quốc phòng
	6.500
	6.700
	6.500
	22.500
	7.500
	23.500
	10.500
	6.500
	6.500
	6.500
	7.000
	6.500
	20.300
	6.000
	143.000

	
	Trong đó: Diễn tập cấp xã
	
	
	
	15.000
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	15.000
	
	45.000

	III
	Các khoản chi thường xuyên
	704.290
	800.050
	768.680
	744.250
	759.450
	1.052.960
	960.470
	756.410
	667.930
	512.300
	880.010
	773.940
	699.600
	770.720
	10.851.060

	1
	Lương PC cán bộ chuyên trách xã
	302.690
	294.070
	332.610
	320.250
	333.640
	312.100
	301.210
	303.260
	309.490
	298.100
	331.700
	333.640
	326.300
	310.560
	4.409.620

	2
	PC chi cho cán bộ không chuyên trách xã
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	83.460
	1.168.440

	3
	Phụ cấp: Cán bộ bản, tiểu khu,...
	182.740
	283.260
	221.060
	208.440
	212.910
	498.850
	428.650
	223.340
	156.600
	6.490
	332.850
	220.860
	166.960
	244.720
	3.387.730

	4
	SHP Hội đồng nhân dân xã
	41.100
	45.660
	42.400
	42.400
	41.140
	44.050
	44.050
	43.300
	30.980
	39.150
	42.400
	40.780
	30.980
	40.780
	569.170

	5
	Mua sắm sửa chữa tài sản cố định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chi ban thanh tra nhân dân xã
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	28.000

	7
	KP Ban Chỉ đạo cuộc vận động TDĐK
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	42.000

	8
	Kinh phí thực hiện QĐ 84/QĐ-TW
	27.200
	27.600
	26.600
	25.600
	24.900
	35.100
	32.300
	32.000
	24.000
	22.000
	25.000
	28.700
	29.000
	29.000
	389.000

	9
	Kinh phí hoạt động BCĐ 03 (tính theo QĐ 1906,2333 của UBND tỉnh)
	8.100
	7.000
	4.550
	3.100
	4.400
	22.400
	11.800
	10.050
	2.400
	5.100
	7.600
	5.500
	3.900
	3.200
	99.100

	10
	Các khoản chi thường xuyên khác còn
	54.000
	54.000
	53.000
	56.000
	54.000
	52.000
	54.000
	56.000
	56.000
	53.000
	52.000
	56.000
	54.000
	54.000
	758.000

	IV
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	18.000
	28.000
	20.000
	18.000
	18.000
	38.000
	34.000
	16.000
	12.000
	16.000
	28.000
	18.000
	14.000
	20.000
	298.000

	1
	Chi cuộc vận động toàn dân đoàn kết
	9.000
	14.000
	10.000
	9.000
	9.000
	19.000
	17.000
	8.000
	6.000
	8.000
	14.000
	9.000
	7.000
	10.000
	149.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ cơ sở
	9.000
	14.000
	10.000
	9.000
	9.000
	19.000
	17.000
	8.000
	6.000
	8.000
	14.000
	9.000
	7.000
	10.000
	149.000

	V
	Hỗ trợ xăng dầu máy nổ 32 bản ĐBKK
	
	
	
	
	
	15.600
	28.200
	6.200
	
	
	21.900
	6.200
	9.400
	12.500
	100.000

	VI
	Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Chi hỗ trợ chương trình mục tiêu
	6.000
	360.000
	325.000
	445.000
	165.000
	481.000
	412.000
	170.000
	103.000
	230.000
	320.000
	70.000
	86.000
	270.000
	3.443.000

	1
	Hỗ trợ làm đường giao thông liên bản
	
	
	
	120.000
	100.000
	100.000
	120.000
	120.000
	
	
	40.000
	
	
	
	600.000

	2
	Chươgn trình 134 (hỗ trợ làm nhà ở)
	6.000
	50.000
	85.000
	120.000
	65.000
	81.000
	75.000
	50.000
	33.000
	50.000
	70.000
	50.000
	60.000
	60.000
	855.000

	3
	Chương trình 135
	0
	310.000
	240.000
	205.000
	0
	300.000
	217.000
	0
	70.000
	180.000
	210.000
	20.000
	26.000
	210.000
	1.988.000

	
	- Đầu tư XDCS hạ tầng
	0
	200.000
	150.000
	120.000
	
	160.000
	62.000
	
	40.000
	120.000
	120.000
	
	
	130.000
	1.102.000

	
	+ Đường GTNT, nhà VH, nhà lớp học
	
	200.000
	150.000
	120.000
	
	160.000
	62.000
	
	40.000
	120.000
	120.000
	
	
	130.000
	1.102.000

	
	- Vốn đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Vốn sự nghiệp dự án hỗ trợ sản xuất
	
	110.000
	90.000
	85.000
	
	140.000
	155.000
	
	30.000
	60.000
	90.000
	20.000
	26.000
	80.000
	886.000

	V
	Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.000

	VI
	Dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.000


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Hùng




